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Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn vào hồi: ....... giờ .... 

ngày ..... tháng ...... năm 2016.

Có thể tìm hiểu luận án tại:

- Thư viện Quốc gia Việt Nam
- Trung tâm Thông tin - Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội





MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài luận án
Phật giáo du nhập vào Việt Nam từ những năm đầu Công nguyên, trải qua hơn 2000 năm lịch sử - một chiều dài thời gian khá đủ để cho đạo Phật, dù là truyền từ Ấn Độ hay từ Trung Hoa sang, đều được bản địa hóa, Việt Nam hóa, để những giá trị tinh hoa của Phật giáo biến thành sở hữu thực sự của dân tộc Việt Nam. 

Phật giáo trong mối quan hệ với văn hóa Việt Nam được biểu hiện hết sức đa dạng và phong phú trên nhiều bình diện và tầng lớp văn hóa. Đó là một quá trình hòa hợp từ văn hóa bình dân, dân gian tới văn hóa bác học, từ văn hóa vật thể đến văn hóa phi vật thể. Trong mỗi thời kỳ lịch sử khác nhau, mối quan hệ đó đều thể hiện bản sắc, mức độ đậm nhạt khác nhau. Ngay thời kỳ đầu du nhập, mối quan hệ giữa Phật giáo và văn hóa Việt Nam được đặt trong một tổng thể hài hòa, sự tác động qua lại, có thể chứng minh ý kiến trên qua truyện “Man Nương” với sự xuất hiện của “Tứ pháp”. Đó là dấu son đánh dấu sự hòa mình của Phật giáo trong tín ngưỡng và văn hóa dân tộc, đồng thời, cũng là sự hỗn dung của văn hóa dân tộc với văn hóa Phật giáo.

Tuy nhiên, phải đến thời kỳ Lý - Trần, mối quan hệ giữa Phật giáo và văn hóa Việt Nam mới đạt đến đỉnh cao của sự hỗn dung. Sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa hai dòng văn hóa (văn hóa Phật giáo và văn hóa Việt Nam), đã tạo nên một nền văn hiến chói lòa và một sức mạnh vô địch trong sự nghiệp xây dựng, chống giặc ngoại xâm, bảo vệ đất nước. Thời đại Lý - Trần không chỉ để lại cho mỗi con người Việt Nam lòng tự hào dân tộc. Đó là, một đất nước tuy nhỏ bé nhưng rất anh hùng, không chịu khuất phục trước những kẻ thù lớn mạnh nhất. Thời đại Lý - Trần cũng để lại những giá trị văn hóa vô cùng quý giá. Đây thực sự là “kho báu” di sản văn hóa vật thể và phi vật thể mà cha ông chúng ta đã để lại cho thế hệ con cháu sau này.

Tuy nhiên, hiện nay, cùng với thời gian và do tác động của quá trình CNH - HĐH và ĐTH, những di sản văn hóa thời kỳ Lý - Trần đang dần bị mai một và có nguy cơ bị mất đi nhanh chóng. Vì vậy, nghiên cứu ảnh hưởng văn hóa Phật giáo với văn hóa Việt Nam, phân tích, đánh giá những ảnh hưởng của văn hóa Phật giáo đối với văn hóa Việt Nam biểu hiện qua di sản văn hóa vật thể và phi vật thể. Trên cơ sở đó, nhằm mục đích bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa Phật giáo thời kỳ Lý - Trần trong xã hội Việt Nam hiện nay là việc làm cấp thiết hơn bao giờ hết. Đặc biệt, điều này càng trở nên quan trọng và có ý nghĩa hơn khi thời gian gần đây Việt Nam luôn bị nước lớn như Trung Quốc gây rối trên biển Đông. Tình hình thời sự của Biển Đông đã trở thành chủ đề nóng trên diễn đàn quốc tế và ở Việt Nam. Một lần nữa, nghiên cứu này cũng sẽ khơi gợi lại niềm tự hào của dân tộc về sự nghiệp chống giặc ngoại xâm của cha ông ta, nhưng quan trọng hơn, nếu chúng ta biết phát huy những giá trị văn hóa thời kỳ Lý - Trần trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước ngày nay, chắc chắn sẽ đem lại những kết quả tốt đẹp từ cả hai phía Phật giáo và dân tộc.

Trong xu thế toàn cầu và hội nhập kinh tế quốc tế, trước những cơ hội và thách thức mới, Phật giáo Việt Nam phải trở thành sợi xoắn văn hóa quan trọng trong việc bảo vệ, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc không chỉ trong suốt chiều dài lịch sử, mà cả hiện tại. Theo tinh thần của Văn kiện Hội Nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, nghiên cứu mối quan hệ  Phật giáo với văn hoá trong lịch sử nước nhà là một vấn đề hết sức cần thiết. Vì những lý do nêu trên, đề tài luận án của tôi về “Ảnh hưởng của văn hóa Phật giáo đối với văn hoá Việt Nam thời Lý - Trần và bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Phật giáo trong giai đoạn hiện nay” là công việc có ý nghĩa nền tảng, khẳng định những giá trị lớn lao mà Phật giáo đóng góp cho di sản văn hóa dân tộc.
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận án

2.1. Mục đích nghiên cứu:

- Mục đích nghiên cứu của luận án:

Thứ nhất: đề tài luận án nhằm chỉ ra ảnh hưởng của văn hóa Phật giáo đối với văn hóa Việt Nam ở thời kỳ phát triển rực rỡ nhất: thời Lý - Trần, đồng thời qua đó, khẳng định vai trò của Phật giáo đối với nền văn hóa dân tộc. Kết quả nghiên cứu cũng khơi gợi lại mối quan hệ tốt đẹp trong lịch sử giữa Phật giáo và dân tộc. Đặc biệt, nó đề cao lòng tự hào dân tộc trong mỗi con người Việt Nam về một thời kỳ vàng son, hào hùng của dân tộc và cảnh báo trước âm mưu hiện nay của những thế lực bành trướng muốn chiếm lĩnh Biển Đông của Việt Nam và các nước có chung lợi ích biển đảo.

Thứ hai: trên cơ sở phân tích, đánh giá ảnh hưởng của văn hóa Phật giáo đối với văn hóa Việt Nam thời Lý - Trần, luận án sẽ đưa ra những biện pháp nhằm bảo tồn, phát huy những giá trị Phật giáo thời kỳ Lý - Trần trong giai đoạn hiện nay.

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu: 

- Làm rõ một số khái niệm văn hóa, văn hóa Phật giáo, khái quát tình hình Phật giáo Việt Nam thời Lý - Trần (thế kỷ XI - XIV).

- Chỉ ra những ảnh hưởng của văn hóa Phật giáo đến văn hóa Việt Nam thời kỳ Lý - Trần.

- Đánh giá các giá trị văn hóa và thực trạng các di sản văn hóa của Phật giáo thời Lý - Trần trong giai đoạn hiện nay.

- Đề ra các giải pháp cần bảo tồn và phát huy những giá trị tốt đẹp của văn hóa Phật giáo thời Lý - Trần trong giai đoạn hiện nay.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án

3.1. Đối tượng nghiên cứu: Ảnh hưởng của văn hóa Phật giáo đối với văn hóa Việt Nam.

3.2. Phạm vi nghiên cứu: ảnh hưởng của văn hóa Phật giáo đối với văn hóa Việt Nam có rất nhiều biểu hiện phong phú và đa dạng trên cả hai lĩnh vực vật thể và phi vật thể. Trong giới hạn của luận án Tiến sĩ ngành Triết học, đề tài chỉ tập trung giới hạn ảnh hưởng của văn hóa Phật giáo thời Lý - Trần (Phật giáo Bắc tông) đến một số lĩnh vực của văn hóa Việt Nam, đó là:

+ Về  văn hóa phi vật thể: tư tưởng chính trị, phong tục tập quán và lối sống, lễ hội dân gian, văn học.

+ Về văn hóa vật thể: kiến trúc, hội họa, điêu khắc.

4. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu của luận án

4.1. Cơ sở lý luận:  Để thực hiện đề tài này, chúng tôi dựa trên cơ sở lý luận của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo; những quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng về tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng; các công trình nghiên cứu về tôn giáo và Phật giáo của các nhà khoa học trong và ngoài nước. 
4.2. Phương pháp nghiên cứu: người viết quán triệt những nguyên tắc phương pháp luận của Chủ nghĩa Duy vật biện chứng và Chủ nghĩa Duy vật lịch sử, đồng thời sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học cụ thể như: phương pháp tôn giáo học; phương pháp lôgíc kết hợp với phương pháp lịch sử; sử lý tư liệu, phân tích và tổng hợp…
5. Đóng góp của luận án

Luận án phân tích và làm sáng tỏ sự ảnh hưởng của văn hóa Phật giáo đối với văn hóa Việt Nam thời kỳ Lý - Trần (từ thế kỷ XI đến thế kỷ XIV), trên một số lĩnh vực cụ thể, qua đó đề ra một số giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa Phật giáo Việt Nam thời Lý - Trần trong bối cảnh hiện nay.  

6. Ý nghĩa của luận án

Ý nghĩa lý luận: dựa trên lý thuyết giao lưu và tiếp biến văn hóa, luận án tìm hiểu và phân tích một một cách có hệ thống ảnh hưởng của văn hóa Phật giáo đối với văn hóa Việt Nam thời kỳ Lý  - Trần. Đồng thời, dựa trên cơ sở kết quả nghiên cứu và lý thuyết về bảo tồn di sản văn hóa của các nhà khoa học trên thế giới và thực tế của Việt Nam, luận án mạnh dạn đưa ra một số đánh giá về công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa Phật giáo thời Lý - Trần trong giai đoạn hiện nay.

Ý nghĩa thực tiễn: luận án có thể làm tài liệu tham khảo cho công tác nghiên cứu và giảng dạy về triết học, tôn giáo và văn hóa nói chung; Phật giáo, Phật giáo và văn hóa Việt Nam nói riêng; cho việc hoạch định chính sách đối với tôn giáo của Đảng và Nhà nước.

7. Nguồn tài liệu của luận án

- Nguồn tài liệu quan trọng bậc nhất của luận án là những tư liệu cổ sử viết về thời kỳ Lý - Trần gồm: Đại Việt sử ký toàn thư, Đại Việt sử ký tiền biên, Lịch triều hiến chương loại chí, Việt sử thông giám cương mục, An Nam chí lược, Kiến văn tiểu lục, Đại Việt sử lược …

- Luận án cũng kế thừa tất cả các công trình, sách, các bài báo, tư liệu… đã công bố liên quan đến đề tài luận án nói chung, về thời Lý - Trần nói riêng.

- Luận án cũng kế thừa các tài liệu bi ký, các di tích thời Lý - Trần (đền, chùa, lăng mộ…) còn lại đến ngày nay 
8. Kết cấu của luận án

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và mục lục, nội dung chính của luận văn gồm 04 chương, 9 tiết.
Chương 1
TỔNG QUAN TÀI LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN

VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT NGHIÊN CỨU

1.1. Tổng quan tài liệu liên quan đến luận án

1.1.1.Tổng quan tài liệu cổ sử

Để thực hiện luận án, chúng tôi dựa vào những tài liệu cổ sử sau: Đại Việt sử ký toàn thư, Đại Việt sử ký tiền biên, Kiến văn tiểu lục, Lịch triều hiến chương loại chí, Khâm định Việt sử thông giám cương mục, An Nam chí lược, Việt điện u linh.
1.1.2. Tổng quan các nghiên cứu liên quan đến luận án

Tài liệu liên quan đến luận án rất phong phú và đa dạng, chính vì vậy để tiện cho việc theo dõi tổng quan chúng tôi chia các tài liệu thành các chủ đề chính: Các tài liệu về chủ đề văn hóa Việt Nam thời Lý - Trần; Các tài liệu về chủ đề văn hóa Phật giáo và sự tác động của văn hóa Phật giáo đến văn hóa Việt Nam nói chung, thời Lý - Trần nói riêng; Các tài liệu về chủ đề bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa Phật giáo thời Lý - Trần.

Thứ nhất: Các tài liệu về chủ đề văn hóa Việt Nam thời Lý - Trần:

Thời Lý - Trần là thời đại “chói lòa” với những thành tựu vừa nêu đã khiến các nhà sử học, kinh tế học, giáo dục học, quân sự học…, tốn không biết bao nhiêu giấy mực để tìm hiểu về các lĩnh vực chuyên sâu của mình. Một cuốn sách quan trọng không thể không nhắc đến khi nghiên cứu về giai đoạn này đó là “Tìm hiểu xã hội Việt Nam thời Lý - Trần” của Viện sử học năm 1980, Năm 2010, nhân kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long- Hà Nội, nhà xuất bản Hà Nội ấn hành cuốn sách Vương triều Lý (1009 - 1226) do GS. TS. Nguyễn Quang Ngọc (chủ biên). Nghiên cứu chuyên biệt về thời Trần trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội có các cuốn sách như: Kinh tế, xã hội thời Trần (Thế kỷ XIII-XIV) của Nguyễn Thị Phương Chi (xuất bản năm 2009). Ngoài ra, các vấn đề kinh tế, văn hóa, xã hội thời kỳ Trần còn được đề cập đến trong bộ Lịch sử Việt Nam (15 tập) của Viện Sử học do PGS.TS. Trần Đức Cường làm tổng chủ nhiệm...

 Đề cập đến thời Lý - Trần còn có các bài viết của các học giả nước ngoài như: ”Một vài suy nghĩ về chế độ khoa cử của triều đại nhà Lý ở Việt Nam” của Song Jung Nam (Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 1-2012); ”The Rise of the Coast: Trade, state, and culture in Early Đại Việt” (Sự phát triển của vùng duyên hải: Thương mại, nhà nước và văn hóa Đại Việt thời kỳ đầu), Journal of the Southeast Asian studies, vol. 37 (1), United Kingdom, 2006 của John K. Whitmore; ”Sự thịnh trị về văn hóa của Việt Nam thế kỷ XIV” của Olivers Wolters, trong: Những vấn đề lịch sử Việt Nam, Nguyệt san Xưa & Nay - Nxb. Trẻ, Tp. Hồ Chí Minh, 2001; cuốn sách Luật pháp triều Lý - sự tiếp thu luật nhà Đường và ảnh hưởng của nó tới hình luật triều Lê của Yu Insun, trong : Vương triều Lý, Nxb. Hà Nội, Hà Nội, 2010...
Thứ hai, Các tài liệu về chủ đề văn hóa Phật giáo và sự tác động của văn hóa Phật giáo đến văn hóa Việt Nam nói chung, thời Lý - Trần nói riêng:

Ở lĩnh vực nghiên cứu về tôn giáo và ảnh hưởng của tôn giáo đối với đời sống văn hóa - xã hội có các công trình như: Ảnh hưởng của các hệ tư tưởng và tôn giáo đối với con người Việt Nam hiện nay (Nguyễn Tài Thư chủ biên, 1997); Sự tác động qua lại giữa văn hóa và tôn giáo của Lê Văn Lợi (1999); Truyền thống văn hóa và Phật giáo Việt Nam của Minh Chi (2003); Tôn giáo trong mối quan hệ với văn hóa và phát triển ở Việt Nam của Nguyễn Hồng Dương (2004); “Tôn giáo và văn hóa” của Trương Sỹ Hùng (2007),…

Nghiên cứu về Phật giáo có một số công trình nghiên cứu tiêu biểu như: Lịch sử Phật giáo Việt Nam của Nguyễn Tài Thư (chủ biên, 1988); Tư tưởng Phật giáo Việt Nam” của Nguyễn Duy Hinh (1999); Việt Nam Phật giáo sử luận (2 tập) của Nguyễn Lang (2000); Lịch sử Phật giáo Việt Nam (2 tập) của Lê Mạnh Thát (2001); Phật giáo nhập thế và phát triển” (2 tập) của Thích Trí Quảng (2008); “Bộ mật tông” của Giáo hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh (1996) (do Thích Viên Đức dịch)…, Các công trình nêu trên đã phân tích rất rõ về quá trình du nhập, phát triển và đặc điểm cũng như sự khác biệt của Phật giáo Việt Nam. 

Nghiên cứu văn hóa Phật giáo, có một số luận án tiến sĩ Triết học như: “Quan niệm về giải thoát trong Phật giáo và ảnh hưởng của nó đối với đời sống người Việt Nam hiện nay” của Nguyễn Thị Toan; “Về vai trò Phật giáo ở Việt Nam” (qua triều đại Lý) của Phạm Văn Sinh; “Tư tưởng triết học của Thiền phái Trúc Lâm” của Trương Văn Chung; “Văn học Phật giáo thời Lý - Trần, diện mạo và đặc điểm” (luận án tiến sĩ Ngữ văn) của Nguyễn công Lý… Mối quan hệ giữa Phật giáo đối với nền văn hóa dân tộc còn ít được đề cập. 

Bên cạnh đó, còn có một số công trình đề cập đến ảnh hưởng của Phật giáo thời kỳ Lý - Trần đối với xã hội Việt Nam.
Ngoài ra, còn có nhiều công trình, bài viết, đăng tải trên các tạp chí, kỷ yếu các hội nghị, hội thảo khoa học như: Kỷ yếu “Hội thảo Đức Vua - Phật Hoàng Trần Nhân Tông cuộc đời và sự nghiệp” do Viện Khoa học Xã hội Việt Nam và Giáo hội Phật giáo Việt Nam  tổ chức năm 2008; Kỷ yếu “Hội thảo Phật giáo thời Lý với 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội”,...
Thứ ba, các tài liệu về chủ đề bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa Phật giáo thời Lý - Trần

Các công trình nghiên cứu về di sản văn hóa Phật giáo thời Lý - Trần đáng chú ý gồm cuốn: Mỹ thuật Lý - Trần, Mỹ thuật Phật giáo của Chu Quang Trứ (2012), Mỹ thuật thời Trần, Nxb, Văn Hóa (Hà Nội), 1977 do Nguyễn Đức Nùng (Chủ biên). Tiếp đến, cuốn sách “Chùa Việt Nam” (in lần thứ nhất) năm 1992, của các tác giả Hà Văn Tấn, Nguyễn Văn Kự, Phạm Ngọc Long. Nguyễn Thế Long và Phạm Mai Hùng cũng xuất bản công trình: Chùa, Đình, Đền Hà Nội (1992), Nxb. Văn hóa Thông tin (Hà Nội); tác giả Doãn Đoan Trinh cũng cho ra đời cuốn sách: Hà Nội, di tích lịch sử văn hóa và danh thắng, năm 2000, do Trung tâm UNESCO bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc Việt Nam xuất bản. 
Các công trình là các bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành uy tín: Nguyễn Quế Hương, Nguyễn Ngọc Quỳnh (2005), "Về công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích Phật giáo trong những năm gần đây", Tạp chí Khoa học Xã hội (1), tr 69-78; Nguyễn Hữu Oanh (2009), "Bảo vệ, phát huy văn hóa Phật giáo một nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết", Tạp chí Di sản văn hóa (1), tr 6-22...

Đánh giá chung

* Những vấn đề, luận cứ, luận điểm được luận án tiếp thu, kế thừa
Nhìn một cách tổng thể, những công trình, tác phẩm, sách, bài tạp chí... nghiên cứu trên được chúng tôi kế thừa vấn đề sau: 

- Các vấn đề kinh tế, văn hóa, xã hội thời Lý - Trần

- Các nghiên cứu tôn giáo, và văn hóa tôn giáo nói chung, Phật giáo nói riêng.

- Các nghiên cứu về tôn giáo và ảnh hưởng của tôn giáo đối với đời sống văn hóa - xã hội.

- Các công trình đề cập đến ảnh hưởng của Phật giáo Lý - Trần đối với hệ tư tưởng và con người Việt Nam.

* Những vấn đề còn bỏ trống được Luận án nghiên cứu

Qua đọc và phân tích những công trình nghiên cứu, cuốn sách, các bài tạp chí... nêu trên, chúng tôi thấy vấn đề: Ảnh hưởng của văn hóa Phật giáo đối với văn hoá Việt Nam thời Lý - Trần và bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Phật giáo trong giai đoạn hiện nay còn chưa được nghiên cứu, đặc biệt trong lịch sử nghiên cứu, chúng tôi chưa thấy có một công trình nào đánh giá một cách xác đáng về vấn đề bảo tồn các giá trị văn hóa Phật giáo thời Lý - Trần trong giai đoạn hiện nay, trong khi đó, đây là vấn đề rất hay và hữu ích, cần được nghiên cứu. Luận án của tôi sẽ góp phần nhỏ bé làm sáng tỏ vấn đề còn bỏ trống nêu trên.
1.2. Cơ sở lý thuyết nghiên cứu

1.2.1. Các khái niệm sử dụng trong luận án

Luận án đề cập đến nội hàm các khái niệm: Văn hóa, Phật giáo, Văn hóa Phật giáo; Một số khái niệm liên quan đến bảo tồn giá trị văn hóa Phật giáo: Giá trị, giá trị văn hóa, Bảo tồn,  Phát huy...

1.2.2. Các lý thuyết áp dụng trong luận án

*Lý thuyết giao lưu và tiếp biến văn hóa
Lý thuyết này ra đời vào cuối thế kỷ XIX ở Anh. Giao lưu tiếp biến văn hóa là quá trình trong đó một nền văn hóa thích nghi, ảnh hưởng của một nền văn hóa khác bằng cách vay mượn nhiều nét đặc trưng của nền văn hóa đấy.

*Lý thuyết về bảo tồn di sản

Hiện nay trên thế giới có ba quan điểm (tương ứng với ba mô hình) về bảo tồn di sản văn hoá đó là:

- Bảo tồn nguyên vẹn: Những người theo quan điểm này cho rằng, những sản phẩm của quá khứ nên được bảo tồn nguyên vẹn như nó vốn có để tránh tình trạng bị thế hệ hiện tại làm méo mó, biến dạng di sản. Mỗi di sản chứa đựng những giá trị văn hóa nhất định, mà không phải lúc nào thế hệ hiện tại cũng có thể hiểu biết một cách cụ thể để có thể phát huy những giá trị ấy một cách thích hợp.
- Bảo tồn trên cơ sở kế thừa: Quan điểm lý thuyết này dựa trên cơ sở mỗi di sản cần phải thực hiện nhiệm vụ lịch sử của mình ở một thời gian và không gian cụ thể. Khi di sản ấy tồn tại ở thời gian và không gian hiện tại, di sản ấy cần phát huy giá trị văn hóa - xã hội phù hợp với xã hội hiện nay và cần loại bỏ những gì không phù hợp với xã hội ấy.
- Quan điểm bảo tồn - phát triển của Gregory J. Ashworth: Quan điểm này không bận tâm vào việc tranh cãi nên bảo tồn y nguyên như thế nào, nên kế thừa cái gì từ quá khứ mà đặt trọng tâm vào việc, làm thế nào để di sản sống và phát huy được tác dụng trong đời sống đương đại. Theo cách tiếp cận này, người ta coi di sản là sản phẩm của thời hiện tại, phát triển nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu và đòi hỏi của hiện tại và được định hình bởi yêu cầu ấy.
Chương 2

VĂN HÓA PHẬT GIÁO VÀ VĂN HÓA VIỆT NAM 

THỜI LÝ - TRẦN

2.1. Văn hóa Phật giáo thời Lý - Trần

2.1.1. Sự hình thành văn hóa Phật giáo thời Lý - Trần

Văn hóa Phật giáo thời Lý - Trần được hình thành trên nền tảng cơ sở của Phật giáo, là sự thể hiện những triết lý nhân sinh của Phật giáo trong điều kiện văn hóa Việt Nam thời Lý - Trần. Sự hấp thụ Phật giáo của môi trường xã hội Việt Nam thời Lý - Trần với những đặc điểm rất riêng đã tạo nên văn hóa Phật giáo thời Lý - Trần với sắc thái đặc trưng rất riêng, khác với các thời kỳ khác. Và trên quan điểm lịch sử biện chứng, cũng cần khẳng định, văn hóa Phật giáo thời Lý - Trần chỉ là một giai đoạn trong dòng chảy của văn hóa Phật giáo Việt Nam bắt nguồn kể từ khi Phật giáo du nhập vào Việt Nam đến nay, và vẫn đang tiếp tục trong tương lai. Chính vì thế, xem xét văn hóa Phật giáo thời Lý - Trần phải được nhìn nhận trong sự kế thừa của các giai đoạn trước, và trên quan điểm lịch sử cụ thể xem xét gắn với những đặc trưng của kinh tế, chính trị, xã hội thời kỳ đó để tìm thấy những sắc thái đặc trưng của nó.

2.1.1.1. Triết lý nhân sinh của Phật giáo

Triết lý Phật giáo với những tư tưởng trọng yếu là: Khổ, Không, vô thường, vô ngã, . Phật giáo cũng đề cao con người. Hay nói cách khác, tiền đề xuất phát của Phật giáo là con người sống hiện hữu. Thuyết Tứ Diệu đế (Khổ, Tập, diệt, đạo - đế).
Với Phật giáo, con người là sự kết hợp của ngũ uẩn (sắc, thụ, tưởng, hành, thức - 5 yếu tố gồm cả vật chất và tinh thần) chứ không phải là sản phẩm của thượng đế.
Đặt trọng tâm vào con người trên con đường giải thoát cũng như trong việc rèn luyện đạo đức, Phật đã dùng thuyết Nhân quả, luân hồi, nghiệp báo để lý giải cái khổ của con người qua các kiếp sống khác nhau.
Coi trọng một nếp sống đạo đức, Đức Phật đã đưa ra một hệ thống các phạm trù đạo đức như Lục độ, Lục hòa, Thập thiện, Tứ ân, Ngũ giới....

2.1.1.2. Tư tưởng tiếp nối của Phật giáo thời Lý - Trần

Xét về cơ sở hình thành văn hóa Phật giáo thời Lý - Trần không thể không xét đến tư tưởng tiếp nối của Phật giáo thời kỳ này, không thể tách rời ra khỏi dòng chảy Phật giáo đã có truyền thống trong các thời kỳ trước, bởi xét cho cùng, Phật giáo Lý - Trần cũng chỉ là một thời kỳ trong dòng chảy văn hóa Phật giáo của dân tộc.
Phật giáo Việt Nam thời Lý - Trần là sự tiếp nối của Phật giáo Việt Nam trong dòng chảy kể từ khi Phật giáo du nhập - Phật giáo Việt Nam thời kỳ Bắc thuộc và tiếp tục sự hưng thịnh của Phật giáo Việt Nam kể từ khi nước ta bước sang kỷ nguyên độc lập, tự chủ qua các triều đại Ngô, Đinh, Tiền Lê.

2.1.2. Sắc thái văn hóa Phật giáo thời Lý - Trần

Thứ nhất, Phật giáo thời Lý - Trần là sự phát triển toàn thịnh, chiếm địa vị chủ đạo trong hệ tư tưởng Tam giáo.
Thứ hai, Phật giáo Việt Nam thời Lý - Trần với tinh thần tùy tục, tùy duyên, hòa quang đồng trần, cư trần lạc đạo, nhập thế hành đạo nên đã sản sinh ra những Thiền sư luôn luôn hướng về cuộc sống, hòa nhập với cuộc đời.
Thứ ba, khác với Thiền tông Ấn Độ và Trung Quốc, Thiền Việt Nam đã kết hợp với tín ngưỡng bản địa, với yếu tố thần thuật của Đạo giáo pháp thuật.
Thứ tư, Phật giáo Lý - Trần đề cao trí tuệ, từ bi và sáng tạo:
Thứ năm, Phật giáo thời Lý - Trần là triết lý sống của toàn dân.
Thứ sáu, Phật giáo Lý - Trần là một nền Phật giáo tinh hoa

2.2. Văn hóa Việt Nam thời Lý - Trần

2.2.1. Cơ sở hình thành văn hóa Việt Nam thời Lý - Trần

Thời Lý - Trần là thời kỳ kinh tế, xã hội Việt Nam bước sang một trang mới trong lịch sử, với sự phát triển toàn diện, vượt bậc về mọi mặt:

Về kinh tế, nhà nước Đại Việt thời Lý - Trần đã quan tâm nhiều đến nông nghiệp. Những hành động nhà vua Lý, Trần trực tiếp đi cày ruộng, xem gặt, kiểm tra đập nước, chỉ đạo dân đắp đê, giữ nước đều không nằm ngoài mục đích khuyến nông. Bên cạnh đó, chính sách “Ngụ binh ư nông” cũng được thực hiện dưới thời Lý và duy trì ở thời Trần.
Về thủ công nghiệp, dưới thời Lý - Trần ngành nghề thủ công rất đa dạng như dệt lụa, nung gạch ngói, làm đồ gốm, luyện kim, đúc chuông, đúc tiền, xưởng chế tạo vũ khí… Các nghề thủ công khác như nghề xây dựng, mộc, khắc chạm đá, thủ công mỹ nghệ, đúc kim loại, nghề khắc in gỗ... cũng rất phát triển.
Thương nghiệp dưới thời Lý - Trần cũng phát triển mạnh. Một số phường thủ công ở Thăng Long xuất hiện.
Về chính trị, xã hội: Nhà Lý chuyển đô từ Hoa Lư ra Thăng Long, thiết lập một triều đình tập trung quyền hành vào tay Hoàng Đế. Trong triều đình, đại thần đứng đầu hai ban văn võ là tể tướng và các á tướng. Các vua Trần đề cao vị trí bản thân, đồng nhất ngôi vua với đất nước, ngoài ra, để quyền lợi dòng họ duy trì bền vững, một chế độ nội hôn dòng họ của nhà Trần cũng được thực hiện nghiêm ngặt.
Đặc biệt, dưới triều Lý - Trần tồn tại hệ thống Tăng ban. Tăng ban là một trong bốn ban chỉ xuất hiện dưới thời Lý - Trần,
2.2.2. Đặc trưng văn hóa Việt Nam thời Lý - Trần

Thời Lý - Trần, nền văn hóa Việt Nam có những bước phát triển rực rỡ trên nhiều mặt, tạo nên những mốc son vàng chói lọi trong lịch sử văn hóa dân tộc. Ở thời kỳ này đời sống văn hóa xã hội Việt Nam rất đa dạng và phong phú, tiến bộ về mọi mặt: điêu khắc, kiến trúc, thi văn, tư tưởng tôn giáo, hành chính, nội trị..., những gì đã có trong văn hóa dân tộc đến thời kỳ này đều phát triển rực rỡ, bên cạnh đó còn xuất hiện nhiều loại hình văn nghệ, nghệ thuật mới làm phong phú, đa dạng thêm đời sống văn hóa dân tộc, khẳng định, minh chứng cho một thời kỳ phát triển vàng son của dân tộc.

Tiểu kết chương 2:

Triết lý Phật giáo giàu tính nhân văn, nhân đạo đã góp phần bồi trúc cho nền văn hóa Đại Việt thời kỳ Lý - Trần mang đậm sắc thái dân tộc. Bằng sự dung hội với văn hóa Việt Nam thời Lý - Trần, Phật giáo Việt Nam không chỉ tạo ra được những đặc điểm riêng biệt, hình thành sắc thái dân tộc cho tôn giáo này, đó là tinh thần nhập thế và lòng nhân ái, từ bi cao cả. Chính vì lẽ đó, văn hóa Phật giáo đã khẳng định được vị thế, chỗ đứng của mình trong nền văn hóa Đại Việt, một vị thế vững chắc, hệ tư tưởng chủ đạo trong hệ thống Tam giáo (Nho, Phật, Lão) thời kỳ bấy giờ. Những biểu hiện của văn hóa Phật giáo trong văn hóa dân tộc, hay nói cách khác chính là sự ảnh hưởng của văn hóa Phật giáo đối với văn hóa dân tộc thời Lý - Trần là hết sức đa dạng và phong phú trên nhiều lĩnh vực: tư tưởng chính trị; phong tục tập quán và lối sống; văn học nghệ thuật và kiến trúc điêu khắc… 

Chương 3.

ẢNH HƯỞNG VĂN HÓA PHẬT GIÁO ĐẾN 

VĂN HÓA VIỆT NAM THỜI LÝ - TRẦN

3.1. Ảnh hưởng của văn hóa Phật giáo đến chính trị, xã hội và văn học nghệ thuật 

3.1.1. Ảnh hưởng của văn hóa Phật giáo đến chính trị, xã hội

Có thể nhìn một cách tổng thể cho thấy ảnh hưởng của văn hóa Phật giáo đối với tư tưởng chính trị xã hội thời Lý - Trần được tập trung trong mấy điểm sau: 

- Văn hóa Phật giáo Lý - Trần lấy tiêu điểm “từ bi”, “nhập thế” tạo cơ sở lý luận hiện thực cho ý thức hệ chính trị và trong quá trình phát triển tư tưởng chính trị Đại Việt (thời Lý - Trần). Nó đã chiếm một vị thế lớn, đồng thời cũng có mối liên hệ nhất định với tầng lớp nhân dân.

- Văn hóa Phật giáo Việt Nam thời Lý - Trần đã tùy duyên mà không ngừng biến hóa trong cuộc đấu tranh chống ngoại xâm (ba lần chống quân Nguyên Mông), luôn diễn biến theo điều kiện lịch sử. Vì thế, tác dụng của nó trong xã hội Đại Việt Lý - Trần là vô cùng quan trọng và được biểu hiện chủ yếu ở ba mặt: một là, vì vương quyền chuyên chế mà đề ra luận cứ thần học - lựa chọn Phật giáo làm hệ tư tưởng chủ chốt bên cạnh Nho và Lão giáo; hai là, một số danh tăng trực tiếp hiến kế cho triều đình, tham dự quyết sách quân chính; ba là, an ủi lòng người, tức là thông qua việc tuyên truyền giáo lý “từ bi, hỷ xả”, tinh thần nhập thế, “nhân quả nghiệp báo”, “vô thường” “vô ngã”,… đối với mọi tầng lớp trong xã hội

3.1.2. Ảnh hưởng của văn hóa Phật giáo đến văn học nghệ thuật

Dưới thời Lý - Trần, nền văn học Đại Việt đã đạt được nhiều thành tựu rực rỡ, đánh dấu mốc son chói lọi trong lịch sử văn học Việt Nam. Theo sự phiên dịch và lưu truyền của Phật điển, sự giao lưu giữa tăng nhân và văn nhân danh sĩ ngày càng nhiều, sự phổ cập trong phương thức giảng kinh của tự viện Phật giáo thời kỳ này đối với các mặt trong văn học Việt Nam ngày càng có ảnh hưởng lớn. Đặc biệt là Thiền Tông, đã hình thành nền văn học Thiền mang triết lý và tinh thần nhập thế sâu sắc. Văn học Phật giáo, mà đỉnh cao là văn học Phật giáo thời Lý - Trần là tinh hoa, đỉnh cao của văn học Phật giáo Việt Nam. Những sáng tác văn học Phật giáo không chỉ thể hiện được thế giới quan, nhân sinh quan và triết lý, đạo đức Phật giáo mà còn giáo dục, định hướng cho dòng chảy văn học dân tộc hướng tới những giá trị tốt đẹp nhất của con người, mang lại cho văn học dân tộc chỗ đứng trong nền văn hoá Việt Nam.
3.2. Ảnh hưởng của văn hóa Phật giáo đến tín ngưỡng, phong tục tập quán và đạo đức, lối sống 

3.2.1. Ảnh hưởng của văn hóa Phật giáo đến tín ngưỡng, phong tục tập quán

*Ảnh hưởng đến tín ngưỡng:

Ở thời kỳ Lý - Trần, ngoài tôn giáo bản địa, các tôn giáo ngoại lai như Phật giáo cũng đóng vai trò hết sức quan trọng trong đời sống tín ngưỡng của người dân. Khi du nhập, Phật giáo phải tự thích ứng với nền văn hóa bản địa. Đó là mối quan hệ hai chiều, tương tác lẫn nhau giữa tôn giáo du nhập và tôn giáo bản địa, trong đó, tôn giáo bản địa đóng vai trò chi phối chính. Phật giáo ảnh hưởng sâu rộng và giữ địa vị độc tôn và tuy tôn giáo này thâm nhập thực tế đã có những biến dạng mở đường chấp nhận các thần linh của dân chúng, nhưng mức độ triết lý tôn giáo của nó vẫn còn đủ sức uyên áo. trong phong tục tập quán của người Việt thời Lý - Trần có sự tôn thờ hệ thống cho những thần nổi bật, dù mang dạng Phúc thần của Nho giáo, vẫn chứa đựng tín ngưỡng Phật giáo là trội hơn cả. Sự ảnh hưởng đó thể hiện rõ nét ở các ngày lễ trong năm, ảnh hưởng đến tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên và các tín ngưỡng bản địa khác...

*Ảnh hưởng đến phong tục, tập quán:


Trong thời Lý - Trần người Việt Nam vẫn duy trì và phổ biến trong đời sống của mình những phong tục, tập quán, tiêu biểu có từ trước đó, mang đậm màu sắc phong tục tín ngưỡng của cư dân nông nghiệp. Đó là các phong tục tập quán tôn thờ tự nhiên, sùng bái tự nhiên: như tập tục thờ cây, thờ đá, thờ sông, suối. Sau này khi Phật giáo du nhập vào, các tín ngưỡng này có sự hỗn dung và vay mượn lẫn nhau. Dưới thời Lý - Trần bên cạnh sự phát triển của tập tục, tín ngưỡng trong tâm thức người Việt đã được lưu truyền phổ biến rộng rãi trong mọi tầng lớp nhân dân từ thấp đến cao trong xã hội, thì nay với sự phát triển hưng thịnh của Phật giáo nên Phật giáo đã ảnh hưởng và làm “biến dạng” hệ thống giáo dục tín ngưỡng của người Việt một cách sâu sắc.

3.2.2. Ảnh hưởng của văn hóa Phật giáo đến đạo đức, lối sống

Sự ảnh hưởng của văn hóa Phật giáo đến lối sống của người Việt thời Lý - Trần như sau:

Thứ nhất: đề cao lối sống nhập thế tích cực. Không có sự giác ngộ tối thượng (rốt ráo) nơi những ý định xa rời cuộc sống thế tục. Trái lại, sự giác ngộ cao nhất (tối thượng thừa) chính là sự giác ngộ nơi nghiệp cảnh thế gian. Xa lánh cuộc sống đầy rẫy những phân biệt và tranh đấu để cầu tới một cuộc sống ở bờ bên kia là tư tưởng yếm thế, thoát tục hoàn toàn xa lạ với triết lý nhân bản nhân sinh từ bi của Thiền tông Đại thừa.


Thứ hai: lối sống, cách sống đầy nhân bản từ bi, hỷ xả của Thiền tông chính là ở chỗ xây dựng một cuộc sống nhân quần trong đó lẽ sống từ bi, sự cảm thông tình yêu thương con người, yêu thương vạn vật là sợi dây thiêng liêng xâu chuỗi những phân biệt và tranh đấu.
3.3. Ảnh hưởng của văn hóa Phật giáo đến kiến trúc và điêu khắc

3.3.1. Ảnh hưởng của văn hóa Phật giáo đến kiến trúc

Do ảnh hưởng của văn hóa kiến trúc Phật giáo từ Ấn Độ và Trung Quốc vào Việt Nam rồi dung hợp với tín ngưỡng của người Việt nên đã tạo thành một nét văn hóa vật thể đặc sắc riêng của Việt Nam. Trải qua quá trình phát triển của lịch sử, nó đã dần được thẩm thấu vào lòng dân tộc tạo thành văn hóa Việt Nam. Chuyển qua thời kỳ Lý - Trần, thời kỳ hưng thịnh của Phật giáo thì chùa tháp thời kỳ này đã có những nét đặc trưng riêng lộng lẫy. Chùa tháp ngoài thờ Phật, nó còn là danh lam thắng cảnh, nơi hành cung và cả sự hình dân, sự dân dã, bởi thời kỳ này ngoài chùa tháp lớn còn có cả những tiểu danh lam, những am và chùa làng. Chùa làng về cuối thời Trần càng phát triển, là một cụm trong tổng thể xóm làng, của dân làng và cả khi có sự bảo trợ của quý tộc vẫn là trung tâm văn hóa của địa phương.

3.3.2. Ảnh hưởng của văn hóa Phật giáo đến điêu khắc
Điêu khắc Việt Nam thời kỳ Lý - Trần là thời kỳ phát triển đến đỉnh cao của nghệ thuật điêu khắc Việt Nam. Trong đó, điêu khắc Phật giáo chiếm chủ đạo, còn những tác phẩm điêu khắc ngoài Phật giáo cũng ít nhiều đều chịu ảnh hưởng, mang hơi hướng của Phật giáo. Có thể nói, điêu khắc Việt Nam thời kỳ Lý - Trần, những gì còn đến ngày nay, dù không còn nhiều nhưng đã giúp ta mường tượng ra được phần nào buổi huy hoàng cũ của thời Phật giáo toàn thịnh. Những yếu tố bác học hòa quyện với tính dân gian tạo nên chỉnh thể đăng đối, hài hòa còn lưu truyền cho muôn đời sau và trở thành biểu tượng cho tinh thần bác ái của Phật giáo Việt Nam. Từ đây, điêu khắc Việt Nam có đủ cơ sở để đi lên.  

Tiểu kết chương 3

Du nhập vào nước ta rất sớm (từ đầu Công nguyên) và phát triển cực thịnh ở thời kỳ Lý - Trần, văn hóa Phật giáo có ảnh hưởng sâu sắc đến mọi mặt của văn hóa Việt Nam thời kỳ này. 

Về mặt tư tưởng, văn hóa Phật giáo là một bộ phận tư tưởng quan trọng của kiến trúc thượng tầng thời Lý - Trần và giữ vai trò quan trọng không nhỏ đối với đời sống chính trị - xã hội của đất nước. 
Về văn học: ảnh hưởng của văn hóa Phật giáo đối với văn học nghệ thuật Lý - Trần là rất lớn. Văn học đời Lý - Trần hầu hết là văn chương Phật giáo. Tác giả đại bộ phận là các Thiền sư, hay là vua chúa, quan lại sùng tín đạo Phật. 
Về phong tục, tập quán, tín ngưỡng và lối sống, dưới thời Lý - Trần, với sự phát triển hưng thịnh của Phật giáo đã ảnh hưởng và làm “biến dạng” hệ thống tín ngưỡng của người Việt một cách sâu sắc. Phong tục quen thuộc nhất của người Việt dưới thời Lý - Trần là thờ cúng tổ tiên. Loại hình tín ngưỡng này cũng chịu sự ảnh hưởng sâu sắc của Phật giáo. Ngoài ra, trong các hội làng, hội chùa có phong tục tập quán thả chim cũng là một nghi lễ “phóng sinh” thể hiện tinh thần từ bi hỉ xả của nhà Phật. Nơi thờ tự của các thần linh thời Lý - Trần có khi được thờ trong đền miếu, cũng có khi được thờ cả trong chùa theo kiểu “Tiền Phật hậu thần” hay “Tiền thần hậu Phật”. 

Về kiến trúc, hội họa, điêu khắc, ảnh hưởng của văn hóa Phật giáo với văn hoá nước ta còn được thể hiện ra trên lĩnh vực kiến trúc, hội họa, điêu khắc, và nó biểu hiện thông qua việc tạo dựng những nơi thờ tự như đình, chùa, miếu điện, tượng Phật... Do ảnh hưởng của văn hóa kiến trúc Phật giáo từ Ấn Độ và Trung Quốc vào Việt Nam rồi dung hợp với tín ngưỡng của người Việt nên đã tạo thành một nét văn hóa vật thể đặc sắc riêng của Việt Nam. 

Chương 4

BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA PHẬT GIÁO THỜI LÝ - TRẦN TRONG NỀN VĂN HÓA VIỆT NAM 
HIỆN NAY

4.1. Đánh giá vai trò và thực trạng của giá trị văn hóa Phật giáo thời Lý - Trần trong giai đoạn hiện nay

4.1.1. Đánh giá vai trò của giá trị văn hóa Phật giáo thời Lý - Trần

* Về di sản văn hóa vật thể:

Thứ nhất, văn hóa Phật giáo thời Lý - Trần đã để lại nhiều công trình tôn giáo, mỗi di tích đều gắn với những câu chuyện cụ thể về lịch sử xây dựng, hoạt động, vai trò và vị thế của di tích trong văn hóa Việt Nam. Nó là chứng minh cho bề dày lịch sử văn hóa dân tộc.

Thứ hai, văn hóa Phật giáo thời Lý - Trần đã để lại những công trình tôn giáo, mang dấu ấn thời kỳ thịnh trị (chùa, tháp, lăng mộ, bi ký…). Đây là những công trình đạt đỉnh cao về nghệ thuật kiến trúc, nghệ thuật điêu khắc độc đáo…, để lại cho thế hệ sau kế thừa, học tập và phát huy. Ngoài ra, những tấm bi ký, cột đá dựng tại các chùa, tháp là nguồn sử liệu cổ vô cùng có giá trị, giúp cho chúng ta hiểu hiểu biết các vấn đề xã hội thời kỳ này
Thứ ba, ngoài giá trị về kiến trúc, mỹ thuật, điêu khắc, những chùa, tháp thời Lý - Trần còn là nơi lưu giữ nhiều cổ vật và bi ký có giá trị. 

Thứ tư, nghiên cứu hệ thống tượng thờ trong các ngôi chùa thời kỳ này cho phép chúng ta hiểu rõ về sự dung hợp giữa các tông phái trong Phật giáo; giữa Phật giáo với các tôn giáo khác cùng thời. 
Thứ năm, các chùa chiền thời kỳ Lý - Trần là “nhân chứng’” lịch sử, “kể” lại cho các thế hệ tiếp sau không chỉ về một thời kỳ lịch sử hào hùng của dân tộc (thời Lý - Trần) mà còn giúp chúng ta hiểu về quá trình lịch sử tiếp nối sau đó của dân tộc Việt Nam, thông qua các lớp văn hóa xếp chồng lên nhau

*Về di sản văn hóa phi vật thể:

Trước hết, đó là về hệ thống tư tưởng của các thiền sư Lý - Trần để lại cho các thế hệ hôm nay, những giá trị đạo đức, lễ hội văn hóa...
4.1.2. Thực trạng các giá trị văn hóa Phật giáo thời Lý - Trần

Trên thực tế, còn rất nhiều ngôi chùa của Phật giáo nói chung và Phật giáo thời Lý - Trần ở các làng xã bị xâm phạm.
Trong sinh hoạt các lễ hội chùa cũng đang có những diễn biến phức tạp, biểu hiện trên các mặt sau:
 - Đó là tình trạng tụ tập đông người, chen chúc nhau thiếu văn hóa, gây ách tắc giao thông, mất an ninh trật tự; - Xuất hiện nhiều dịch vụ “ăn theo” gây lộn xộn, mất trật tự , ảnh hưởng đến vẻ tôn nghiêm của di tích và lễ hội.

- Tình trạng đốt vàng mã thái quá gây lãng phí và ô nhiễm môi trường.
- Một số cá nhân hay nhóm xã hội, lợi dụng cửa chùa để hành nghề bói toán, mê tín, dị đoan nhằm kiếm tiền từ khách đến vãn cảnh chùa, nhất là trong dịp lễ Tết hoặc lễ hội diễn ra.
- Một số kẻ gian lợi dụng sự sơ hở của du khách để rạch túi, móc túi, trộm cướp tài sản của du khách.
4.2. Công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Phật giáo thời Lý - Trần trong giai đoạn hiện nay

4.2.1. Tác động đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước ta đến công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Phật giáo hiện nay

Từ năm 1986 đến nay, Đảng ta có những thay đổi về nhận thức đối với tôn giáo, coi tôn giáo là bộ phận cấu thành của văn hóa. Điều này được thể hiện rõ trong quan điểm, chính sách đối với tôn giáo, thông qua các nghị quyết, văn kiện tiêu biểu sau: Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 16-10-1990 của Bộ Chính trị khóa VI về tăng cường công tác tôn giáo trong tình hình mới , Đến Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ VII (1991), lần đầu tiên quan điểm mới ấy đã chính thức được ghi nhận trong Báo cáo Chính trị tại Đại hội Đảng, khẳng định: “Tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân. Đảng và Nhà nước ta tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng của nhân dân, thực hiện bình đẳng, đoàn kết lương giáo và giữa các tôn giáo”....
Thông qua việc thực hiện những chính sách mới về tôn giáo của Đảng nêu trên, hoạt động của các tôn giáo ở nước ta được đẩy mạnh, đời sống tôn giáo của đồng bào có đạo có sự khởi sắc. Đối với di tích văn hóa vật thể của Phật giáo, khoảng hơn chục năm trở lại đây, nhiều công trình thờ tự (chùa chiền, tháp, lăng mộ…) được tu bổ xây dựng mới, mở rộng khuôn viên. Và trong  xu hướng chung đó, những giá trị văn hóa Phật giáo được quan tâm, chú ý hơn. Những đường lối, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước là nhân tố có yếu tố quyết định trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của tôn giáo nói chung, văn hóa Phật giáo thời kỳ Lý - Trần trong giai đoạn hiện nay nói riêng. 

4.2.2. Đánh giá thực trạng việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa Phật giáo thời Lý - Trần trong giai đoạn hiện nay

Qua nghiên cứu cho thấy, để các di sản văn hóa Phật giáo thời kỳ Lý - Trần bảo tồn tốt và phát huy hết khả năng, tác dụng cần tiếp tục xây dựng những cụm di tích của các triều đại Lý - Trần và gắn với phát triển du lịch.
Việc gắn bảo tồn và phát huy di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Phật giáo thời Trần với phát triển du lịch đã được Nhà nước và địa phương cùng làm và thu được những thành quả nhất định. Tuy nhiên, ở tất cả các cụm di tích Lý - Trần hiện nay, việc triển khai dự án nâng cấp các khu di tích trong giai đoạn tiếp theo mới chỉ bắt đầu. Trên thực tế, còn nhiều vấn đề cần phải làm như huy động tài chính, nâng cao trình độ, năng lực của cán bộ quản lý di sản, trình độ của các thuyết minh viên, thực hiện trùng tu, tôn tạo di tích, mở mang cơ sở hạ tầng, kết hợp với các công ty lữ hành…

* Những thuận lợi, khó khăn khi thực hiện và bảo tồn và phát huy di sản Phật giáo thời Lý - Trần

- Những thuận lợi: Khi tiến hành bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Phật giáo thời kỳ Lý - Trần, có những thuận lợi sau:

Thứ nhất, như trên đã trình bày, từ 1986 đến nay, Đảng và Nhà nước ta đã có những thay đổi về quan điểm và đường lối đối với các tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng.
Thứ hai, trên cơ sở đường lối chính sách của Đảng về tôn giáo nêu trên, Bộ Văn hóa Thể Thao và Di lịch là nơi ra những quyết định xếp hạng các di tích.
Thứ ba, do điều kiện kinh tế để đầu tư cho di tích có hạn nên Nhà nước ta cũng chủ trương cho phép xã hội hóa. Theo đó, các hoạt động bảo tồn di tích được thực hiện theo phương châm: “Nhà nước và nhân dân, Trung ương và địa phương cùng làm”. Trên cơ sở đó, nhiều di tích Phật giáo thời kỳ Lý - Trần đã được tu bổ, nâng cấp, phục dựng lại kịp thời.  

-  Những khó khăn:
Bên cạnh những thuân lợi nêu trên, việc bảo tồn và phát huy những di sản văn hóa Phật giáo thời Lý - Trần có những khó khăn sau đây: 

- Về quản lý nhà nước: 

+ Việc công nhận xếp hạng di tích nhiều nơi còn thực hiện chưa nghiêm.
+ Vấn đề quản lý di sản ở một số nơi vẫn còn lỏng lẻo, chồng chéo, thiếu trách nhiệm.
- Một bất cập khác trong quản lý di sản đó là, việc đầu tư nâng cấp các di tích chưa được triển khai trong một quy chế chặt chẽ và toàn diện.
- Về tài chính để bảo tồn, nâng cấp, phục dựng lại di tích cũng có bất cập. Trong một số công trình, việc tu bổ, tôn tạo, phục dựng, Nhà nước cung cấp kinh phí và chỉ đạo thi công, về hình thức được đảm bảo, nhưng chất lượng lại thường rất kém.
- Nạn xâm phạm, lấn chiếm di tích chưa được khắc phục triệt để. Nhiều nơi di tích Phật giáo nói chung, di tích Phật giáo thời kỳ Lý - Trần nói riêng bị nhà dân, cơ quan xây cao, to hơn, che lấp cảnh quan.
- Về môi trường: sự phát triển các dịch vụ du lịch thiếu kiểm soát và sự bùng nổ du khách có tác động mạnh mẽ đến môi trường văn hoá và môi trường sinh thái tại các khu di tích.
Tiểu kết chương 4: 

Trong thời gian trị vì hơn 300 năm, triều đại phong kiến Lý - Trần đã lấy Phật giáo là hệ tư tưởng chính để lãnh đạo, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là thời kỳ Phật giáo phát triển huy hoàng, nhập thế, và có nhiều công trong phát triển kinh tế, ổn định đời sống xã hội, phát triển văn hóa. Với bề dày lịch sử như trên, văn hóa Phật giáo Lý - Trần đã để lại một khối lượng đồ sộ các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể trên các phương diện kiến trúc, xây dựng, hội họa, nghệ thuật, mỹ thuật, âm nhạc, văn học, ngôn ngữ, trang phục, hệ tư tưởng…. Biểu hiện cụ thể như: chùa, tháp, lăng mộ, bi ký, tranh, tượng, đồ thờ, kinh sách, văn học, các giá trị chuẩn mực đạo đức, phong tục tập quán, lối sống, nếp sống…. Giá trị của những di sản Phật giáo thời kỳ Lý - Trần thật to lớn và là di sản chung của văn hóa Việt Nam.
Từ sau Đổi mới đến nay, nhận thức đúng đắn giá trị của di sản văn hóa tôn giáo nói chung, Phật giáo thời kỳ Lý - Trần nói riêng, Nhà nước ta đã có nhiều biện pháp để bảo tồn những di sản thời kỳ này. Tuy nhiên, việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa nói chung và di sản văn hóa Phật giáo Lý - Trần nói riêng vẫn còn một số bất cập khi thực hiện triển khai trên thực tế như: việc xếp hạng di tích ở một số nơi còn chưa khách quan, công tác quản lý di tích còn chồng chéo, bản thân người dân chưa có ý thức cao khi tham gia bảo vệ di sản…Trong tương lai, để khắc phục những hạn chế, làm tốt hơn công tác bảo tồn và phát huy di sản, chúng tôi hy vọng sẽ có nhiều đề tài, luận án nghiên cứu sâu về vấn đề này. Trên cơ sở đó, chắc chắn những đường lối và biện pháp đưa ra sẽ sát với thực tế.
KẾT LUẬN
 Nhà Lý - Trần trong thời kỳ trị vì đã xây dựng một bộ máy Nhà nước vững mạnh, năng động từ trung ương đến các địa phương, đưa nước Đại Việt phát triển vững mạnh và phồn thịnh. Hai triều đại đã viết nên những bản anh hùng ca hào tráng, để lại niềm vinh dự và tự hào cho thế hệ con cháu hôm nay. Văn hóa Phật giáo thời kỳ Lý - Trần ảnh hưởng sâu rộng đến văn hóa Việt Nam.
Về ảnh hưởng đến tư tưởng chính trị - xã hội, văn hóa Phật giáo Lý - Trần đã đem lại một hệ tư tưởng từ bi, bình đẳng, bác ái cho người Việt thời kỳ đó. Nó ảnh hưởng sâu sắc đến tư tưởng, nếp nghĩ, và hành động của cả tầng lớp vua quan quý tộc và người dân. Các triều đại phong kiến Lý - Trần, nhờ thấm nhuần tư tưởng từ, bi, hỷ, xả của đạo Phật, đã lấy tư tưởng chủ đạo đó để trị nước, an dân. Đạo Phật giáo cũng đem lại thế giới quan cho người Việt, trên cơ sở đó, tự bản thân mỗi con người tu nhân, tích đức, làm nhiều việc tốt, giúp ích, giúp đời tạo nên sự ổn định xã hội. Văn hóa Phật giáo có tác dụng đoàn kết dân tộc, tạo nên sức mạnh chiến thắng ngoại xâm (ba lần đánh thắng quân Nguyên xâm lược), mang lại phồn vinh cho đất nước. Lớn hớn thế, văn hóa Phật giáo mang lại một lối sống nhân văn, nhân đạo, mang đặc trưng “cốt cách người Việt”. 
Về văn học: ảnh hưởng của văn hóa Phật giáo đối với văn học nghệ thuật Lý - Trần là rất lớn. Văn học đời Lý - Trần hầu hết là văn chương Phật giáo. Tác giả đại bộ phận là các Thiền sư, vua chúa, quan lại sùng tín đạo Phật. Tính chất bác học mà dễ hiểu, bình dân mà uyên thâm thể hiện sự hiểu biết sâu rộng của các Thiền sư Phật giáo.
Về phong tục tập quán, thời Lý - Trần, những phong tục tập quán của cư dân nông nghiệp như tôn thờ, sùng bái tự nhiên: tục thờ cây, thờ đá, thờ sông, suối… đã có sự hỗn dung và vay mượn lẫn nhau khi Phật giáo du nhập (dưới các cây cổ thụ trong chùa đều đặt bát hương thờ, nhiều chùa còn thờ những tảng đá lớn hoặc những con vật bằng đá như: chó đá, nghê đá…, thậm chí, tục thờ sinh thực khí của dân gian cũng được du nhập vào một số chùa như: chùa Dạm, Lý Triều Quốc sư, Láng, Thầy…có thờ cột đá). Các yếu tố Phật giáo còn ảnh hưởng vào trong nghi lễ. Các Thiền sư lập đàn tế để cầu quốc thái dân an, cầu mưa thuận gió hòa. Đặc biệt, người phụ nữ - người mẹ, được tôn sùng trong văn hóa dân gian Việt Nam đã được Phật hóa, Quan Âm hóa... Do ảnh hưởng của Phật giáo, người chết được tổ chức lễ cầu siêu ở chùa và được gửi vào chùa để đức Phật che chở….
Về tôn giáo, tín ngưỡng, đã có sự hỗn dung giữa Phật giáo và tín ngưỡng dân gian. Nhiều nghi lễ của dân gian đã xuất hiện yếu tố Phật giáo, thể hiện qua những dịp lễ, Tết trong năm (đêm 30, ngày rằm tháng giêng, rằm tháng bảy…); ngược lại, những lễ hội của Phật giáo, ngày Vu Lan Bồn, ngày Phật Đản, lễ hội chùa…đều thấy những yếu tố của tín ngưỡng dân gian hòa quyện, đan xen (chúng tôi đã trình bày ở chương 3). 

Về lối sống, nếp sống, Phật giáo Lý - Trần,  không chỉ tạo ra cách nghĩ, hình thành một lối sống, nếp sống thấm đượm văn hóa Phật giáo với cốt lõi là “từ, bi, hỷ, xả”, cứu khổ, cứu nạn, mà còn hình thành nên một lối sống, nếp sống, hành động vì cộng đồng và mọi người. Từ lâu, ngôi chùa đã trở nên thân thuộc, gắn bó với cộng đồng làng xã, đáp ứng nhu cầu tâm linh, sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng, chữa bệnh… cho người dân. Chùa không chỉ là nơi thờ Phật mà còn cả thờ Thần, Mẫu và thờ cúng tổ tiên… 
Về kiến trúc, hội họa, điêu khắc, ảnh hưởng của văn hóa Phật giáo với văn hóa biểu hiện thông qua việc tạo dựng những nơi thờ tự như đình, chùa, miếu điện, tượng Phật... Nhìn chung chùa tháp là sự tổng hòa của kiến trúc vật chất với môi trường (hồ, ao, sân, vườn, núi, sông…). Kiến trúc Phật giáo thời kỳ Lý - Trần đã để lại những công trình được xếpt vào hàng di sản quốc gia hoặc di sản quốc gia đặc biệt như chùa Một Cột, tượng Phật chùa Phật Tích, quần thể chùa tháp Yên Tử, chùa tháp Phổ Minh…Những công trình này đã được du khách trong nước và quốc tế biết đến và mãi mãi là niềm tự hào của nền kiến trúc Việt Nam. 

Phật giáo Lý - Trần cũng để lại các công trình điêu khắc, hội họa có giá trị. Đó là các nữ nhạc công xiêm y chùng rộng, tóc uốn bồng cao, đang ngồi bồng bềnh giữa các dám mây hay trên lưng chim phượng, biểu diễn các nhạc cụ như đàn, nhị, tiêu, sáo…Đó còn là các nữ thần mình chim, nửa mình trên là nhạc công, nửa mình dưới là chim phượng, đang bay múa dâng hoa. Các bức phù điêu rất đẹp có chạm rộng, phượng, hoa sen, hoa cúc…

Tóm lại, với bề dày lịch sử gần 400 năm, văn hóa Phật giáo Lý - Trần đã để lại một khối lượng đồ sộ các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể trên các phương diện kiến trúc, xây dựng, hội họa, nghệ thuật, mỹ thuật, âm nhạc, văn học, ngôn ngữ, trang phục, hệ tư tưởng…. Biểu hiện cụ thể như: chùa, tháp, lăng mộ, bi ký, tranh, tượng, đồ thờ, kinh sách, văn học, các giá trị chuẩn mực đạo đức, phong tục tập quán, lối sống, nếp sống…. Giá trị của những di sản Phật giáo thời kỳ Lý - Trần thật to lớn và là di sản chung của văn hóa Việt Nam.

Ngày nay, văn hóa truyền thống nói chung và văn hóa Phật giáo thời kỳ Lý - Trần nói riêng, đã trở thành một trong những động lực để phát triển xã hội. Trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa, đặc biệt trong hoàn cảnh thế giới có những biến động về chính trị và chiến tranh bất thường đang xảy ra, những giá trị văn hóa truyền thống mà Phật giáo là một bộ phận cấu thành, sẽ là “chất keo kết dính” tâm hồn của người Việt Nam cùng hướng về cội nguồn, vun đắp cho sự phát triển trường tồn dân tộc và tiếp thu những tinh hoa của thế giới. 

Nghiên cứu vai trò, ảnh hưởng của văn hóa Phật giáo đối với văn hóa Việt Nam cũng có tác dụng định hướng đúng đắn cho công tác quản lý các hoạt động tôn giáo (Phật giáo) bùng nổ ngày nay. Trên cơ sở đó, bảo tồn các giá trị tốt đẹp của Phật giáo Lý - Trần để lại. Vì vậy, không chỉ coi trọng và đánh giá đúng mức những giá trị văn hóa, giá trị đạo đức của các tôn giáo (Phật giáo), mà còn cần phải tiến tới thừa nhận, khai thác, sử dụng những “nguồn lực trí tuệ” của các tôn giáo trong việc phát triển văn hóa tri thức của các dân tộc hiện nay trên con đường đổi mới và hội nhập. Bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa Phật giáo thời kỳ Lý - Trần không chỉ là nhiệm vụ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, mà cũng chính là của toàn thể người dân Việt Nam.
DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN

1. Phan Nhật Huân (2004), “Vài nét về Phật giáo ở Đài Loan”, Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo (6), tr. 63-70.

2. Phan Nhật Huân (2004), “Lược bàn về ý nghĩa Tịnh độ”, Tạp chí Nghiên cứu Phật học (6), tr.11-15.

3. Phan Nhật Huân (2012), “Một số biểu hiện của văn hóa Phật giáo ảnh hưởng đến văn hóa Việt Nam (thời Lý – Trần)”, Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo (7), tr.18-29.

4.  Phan Nhật Huân (2015), “Ảnh hưởng văn hóa Phật giáo đối với phong tục tập quán lối sống của người Việt Nam thời kỳ Lý – Trần và bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa Phật giáo giai đoạn hiện nay”, Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo (9).

5. Phan Nhật Huân (2015), “Ảnh hưởng văn hóa Phật giáo đến tín ngưỡng của người dân (thời kỳ Lý - Trần)”, Tạp chí Cộng Sản, Http://www.tapchicongsan.org.vn.


PAGE  
25

